
Biểu mẫu

Trình độ Chuyên ngành
Bồi dưỡng theo chức vụ, chức 

danh

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

quản lý nhà nước theo ngạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I

1 Phạm Tuấn Dũng 13/10/1983 Kinh Chánh VP
Văn phòng HĐND và 

UBND
Thạc sỹ

Kỹ sư QLĐĐ;

Thạc sỹ Kinh tế
Trung cấp Chuyên viên chính

Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND
06 tháng X X

2 Ngô Đức Tiệp 11/8/1974 Kinh Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Bác sĩ CK II Quản lý Y tế Cao cấp Chuyên viên chính Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 15 năm X X

3 Nguyễn Đức Toàn 28/10/1976 Kinh Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ

Thạc sỹ Kiến trúc, CN 

Kiến trúc sư Quy 

hoạch đô thị và nông 

Cao cấp Chuyên viên chính
Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị

Đã có kinh 

nghiệm làm 

việc trước

X X

4 Hoàng Minh Tiệp 02/02/1983 Kinh Giám đốc Trung tâm PVHCC Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Luật Trung cấp Chuyên viên
Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
11 tháng X X

5 Nguyễn Trọng Tuấn 20/5/1982 Kinh Phó Chánh VP
Văn phòng HĐND và 

UBND
Thạc sỹ Luật Trung cấp Chuyên viên

Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND
7 năm X X Văn phòng, Tư pháp, Thanh tra Chuyên viên chính Công tác Văn phòng, Thanh tra, Tư pháp

6 Nguyễn Đức Cảnh 1/10/1980 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Thạc sỹ
Ths. Quản lý Kinh tế 

và Địa chính
Cao cấp Chuyên viên chính

Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội, phụ trách lĩnh vực Văn hóa, 

Khoa học công nghệ  

9 năm 6 tháng Phó 

chánh Văn phòng 

HĐND và UBND 

X X Chuyên viên cao cấp

7 Bùi Thị Vân Hiền 19/2/1980 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Thạc sỹ Giáo dục Trung cấp Chuyên viên
Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội, phụ trách lĩnh vực Giáo dục 
17 năm giảng dạy; 06 năm quản lý GD X X

8 Vũ Thị Thu Phương 13/8/1984 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Thạc sỹ

TS Quản trị kinh 

doanh,CN Luật, Kỹ sư 

VTB

Trung cấp Chuyên viên
Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội, phụ trách lĩnh vực Nội vụ 
3, 5 năm X X

Bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng quản trị 

công hiện đại; xây dựng chính quyền số, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh 

9 Trần Quốc Toản 14/12/1972 Kinh Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học Quản lý đất đai, Luật Trung cấp Chuyên viên 

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị, phụ trách lĩnh vực 

Giao thông 

Có  kinh nghiệm 

trước sáp nhập 
X X

10 Phạm Ngọc Trung 3/11/1984 Kinh Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc Sĩ

Thạc sỹ Luật, 

CN Quản lý

đất đai

Trung cấp Chuyên viên

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị, phụ trách lĩnh vực 

Xây dựng và Đất đai

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 

nhập

X X

11 Vũ Minh Quân 26/8/1986 Kinh Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sĩ

Thạc sĩ Quản lý kinh 

tế
Trung cấp Chuyên viên

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ 

tầng vầ đô thị, Tài chính - Kế 

hoạch

Đã có kinh nghiệm 

làm việc 5 năm trước 

sáp nhập

X X

12 Trần Thị Thu Huyền 08/6/1975 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC Thạc sỹ Luật Kinh tế Cao cấp Chuyên viên chính 
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
11 tháng X X

II

1 Lã Thị Hoan 20/11/1986 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Kế toán Trung cấp Chuyên viên Kế toán 14 năm 5 tháng X X

2 Hoàng Thị Kim An 17/11/1983 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Quản trị TCKT Trung cấp Chuyên viên Văn phòng 10 tháng X X Công tác Văn thư, lưu trữ

3 Phạm Thị Lan Anh 11/11/1983 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Thạc sỹ Luật, Kế toán, QTKD Trung cấp Chuyên viên chính Văn phòng 10 tháng X X

4 Lê Thanh Huyền 21/11/1987 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Kế toán, Luật Trung cấp Chuyên viên Văn phòng 6 năm 10 tháng X X

5 Vũ Thị Mai Hằng 02/12/1981 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Thạc sỹ

Luật, Kế toán - Kiểm 

toán
Trung cấp Chuyên viên chính Văn phòng 10 năm X X

6 Vũ Thị Bích Ngọc 22/5/1986 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học

Kĩ sư Điện - Điện tử, 

Luật Kinh tế
Trung cấp Chuyên viên Văn thư viên 1 năm 4 tháng X X Công tác Văn thư, lưu trữ

7 Nguyễn Quang Thái 04/03/1988 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Văn phòng 10 tháng X X Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Mai Anh 6/1/1998 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Tài chính - Ngân hàng Chuyên viên Tiếp công dân 3 năm 3 tháng X X Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư

9 Đồng Thị Minh Dung 10/03/1983 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học

Môi trường, Luật, 

QTKD
Trung cấp Chuyên viên Tiếp công dân 5 năm 6 tháng X X Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư

10 Bùi Thị Hải Bình 31/8/1987 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học

Công nghệ thông tin, 

Luật kinh tế
Trung cấp Chuyên viên Văn phòng 16 năm 6 tháng X X

11 Nguyễn Thị Lan Hương 18/11/1992 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Thạc sỹ Luật học, Luật KT Chuyên viên Tư pháp 9 năm X X Tư pháp

12 Lê Thị Mai Thanh 11/06/1980 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Thạc sỹ Luật học, Luật KT Trung cấp Chuyên viên Tư pháp 12 năm 9 tháng X X Tư pháp

13 Lê Thị Hoa 29/7/1978 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Luật Tư pháp và HC Trung cấp Chuyên viên Tư pháp 18 năm 6 tháng X X Tư pháp

14 Nguyễn Thị Minh 23/4/1981 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Luật Trung cấp Chuyên viên Tư pháp 19 năm 7 tháng X X Tư pháp

15 Vũ Văn Toàn 06/12/1973 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Luật KT, QTKD Trung cấp Chuyên viên Văn phòng 25 năm X X

16 Lê Thị Thanh Bình 26/06/1984 Kinh Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND
Đại học Kế toán, Tiếng Pháp Trung cấp Chuyên viên Văn phòng 10 tháng X X Chuyên viên chính

17 Phạm Thu Bình 15/02/1990 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học
Quản trị nhân lực, 

Luật
Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực Nội vụ 11 tháng X X Lĩnh vực nội vụ

18 Vũ Thị Huyền 28/04/1983 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Thạc sỹ
Luật, Quản trị Tài 

chính, kế toán, Ngôn 
Trung cấp Chuyên viên

Lĩnh vực Nội vụ, chính quyền địa 

phương
4 năm 9 tháng X X

19 Nguyễn Trường Sa 1/12/1989 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Tài chính - Ngân hàng Trung cấp Chuyên viên
Lĩnh vực Nội vụ, thi đua khen 

thưởng
5 tháng X X Chuyên viên chính

Lĩnh vực nội vụ; công tác thi đua khen 

thưởng; phòng, chống tệ nạn xã hội

20 Lê Thị Nhung 18/03/1989 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Kế toán tài chính Chuyên viên Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 7 tháng X X Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

21 Lê Thị Quỳnh Trang 6/11/1994 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Kế toán Sơ cấp Chuyên viên
Lĩnh vực lao động việc làm, việc 

làm an toàn lao động, lao động đi 
2 năm 4 tháng X X

Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng 

các kỹ năng bổ trợ

22 Hoàng Khánh Ninh 13/5/1980 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học
- Luật; Quản trị tài 

chính, Kế toán
Trung câp Chuyên viên Lĩnh vực giáo dục 11 tháng X X

Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng 

các kỹ năng bổ trợ

23 Vũ Phương Thảo 3/6/1994 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên
Lĩnh vực Bảo hiểm y tế, Chúc thọ, 

Người cao tuổi
1,5 năm X X

Bồi dưỡng, kiến thức chương trình chuyên 

môn

24 Nguyễn Thị Huế 1/1/1989 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học
Cử nhân Công tác xã 

hội
Sơ cấp Chuyên viên Chính sách ưu đãi người có công 2 năm 5 tháng X X Chuyên viên chính

Bồi dưỡng giao tiếp hành chính, giải quyết 

mâu thuẫn và tương tác với người dân

25 Phạm Tiến Thành 10/11/1995 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học
Thông tin Truyền 

thông và Mạng máy 
Sơ cấp Chuyên viên Lĩnh vực Khoa học - Thông tin 3 năm 3 tháng X X

Bồi dưỡng, kiến thức chương trình chuyên 

môn về Công nghệ thông tin

26 Trần Thị Dịu 20/2/1981 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Cử nhân Báo chí Trung cấp Chuyên viên Văn hóa - Thông tin 8 năm X X
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật 

liên quan đến lĩnh vực Văn hoá-Thông tin

27 Vũ Thu Thảo 4/5/1993 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Dược Sơ cấp Chuyên viên Y tế 12 năm X X Chuyên viên chính
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn 

lĩnh vực Y tế

Trình độ chuyên môn

Nhu cầu Bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức chuyên môn, chuyên 

ngành; kỹ năng bổ trợ

UBND PHƯỜNG AN BIÊN

Đánh giá năng lực 

Đáp ứng yêu cầu 

vận hành mô hình 

chính quyền địa 

phương 02 cấp

(Đánh dấu X nếu 

đáp ứng)

Đánh giá Bố trí 

phù hợp với vị trí 

việc làm, chức 

năng, nhiệm vụ 

được giao

(Đánh dấu X nếu 

phù hợp)

Kinh nghiệm 

công tác ở vị trí 

việc làm hiện 

tại

Vị trí việc làm, công tác 

được giao

Trình độ Tiếng 

dân tộc thiểu số

Trình độ quản 

lý nhà nước

Trình độ lý 

luận chính trị
Đơn vị công tác

Chức vụ/ Chức 

danh
Dân tộcNgày sinhHọ và tên

Kết quả rà soát, bố trí, sắp xếp, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ 

và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ công chức

STT

CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

Tổng 

Nhu cầu bồi dưỡng Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước

Ghi chú



Trình độ chuyên môn

Nhu cầu Bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức chuyên môn, chuyên 

ngành; kỹ năng bổ trợ

Đánh giá năng lực 

Đáp ứng yêu cầu 

vận hành mô hình 

chính quyền địa 

phương 02 cấp

(Đánh dấu X nếu 

đáp ứng)

Đánh giá Bố trí 

phù hợp với vị trí 

việc làm, chức 

năng, nhiệm vụ 

được giao

(Đánh dấu X nếu 

phù hợp)

Kinh nghiệm 

công tác ở vị trí 

việc làm hiện 

tại

Vị trí việc làm, công tác 

được giao

Trình độ Tiếng 

dân tộc thiểu số

Trình độ quản 

lý nhà nước

Trình độ lý 

luận chính trị
Đơn vị công tác

Chức vụ/ Chức 

danh
Dân tộcNgày sinhHọ và tênSTT

Nhu cầu bồi dưỡng Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước

Ghi chú
28 Nguyễn Ngọc Dung 8/1/1986 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Dược và Luật Trung cấp Chuyên viên Y tế 18 năm X X Chuyên viên chính

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn 

lĩnh vực Y tế

29 Phạm Khánh Chi 1/1/1994 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới 9 năm 8 tháng X X
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chương trình 

chuyên môn lĩnh vực trẻ em

30 Ngô Thị Thu Hiếu 28/11/1976 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học
CN quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Công 
Trung cấp Chuyên viên Công tác Bảo trợ xã hội 24 năm X X

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chương trình 

chuyên môn

31 Nguyễn Thị Xiêm 23/9/1989 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Kế toán Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực Y tế

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 

nhập 

X X

32 Tạ Thị Thúy 20/2/1984 Kinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Đại học Kế toán Trung cấp Chuyên viên Kế toán 18 năm X X Lĩnh vực nội vụ

33 Nguyễn Thị Thảo 8/8/1986 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ

Thạc sĩ Quản lý Kinh 

tế, CN Xây dựng (CQ)
Trung cấp Chuyên viên

Quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng

Đã có kinh nghiệm 

làm việc 8 năm trước 
X X Chuyên viên

Tập huấn chuyên sâu về Luật Xây dựng và 

các quy định mới của Luật

34 Phùng Thị Thu Trang 29/6/1982 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ 

Thạc sỹ Kiến trúc, CN 

Kiến trúc sư Quy 
Sơ cấp Chuyên viên

Quản lý quy hoạch đô thị, kiến 

trúc; đầu tư xây dựng

Đã có kinh nghiệm 

làm việc về Quy 
X X

Bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật, nâng cao 

trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về các 

35 Nguyễn Thị Nguyệt Quế 30/6/1987 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ

Thạc sỹ Quản lý đất 

đai, Đại học Luật
Chuyên viên Đất đai

Đã có kinh nghiệm 

làm việc 15 năm 
X X Chuyên viên

36 Nguyễn Thị Minh Huệ 14/11/1990 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học

Cử nhân Kiểm toán, 

Cử nhân Luật
Trung cấp Chuyên viên Tài chính-Kế hoạch

Đã có kinh nghiệm 9 

năm làm việc trước 
X X Chuyên viên chính

37 Đỗ Hải Yến 20/10/1997 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ

Thạc sĩ quản lý kinh 

tế, Cử nhân Tài chính - 
Trung cấp Chuyên viên Tài chính-Kế hoạch

Đã có kinh nghiệm 6 

năm làm việc trước 
X X Chuyên viên chính

38 Lương Văn Vương 25/4/1982 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ

Thạc sỹ quản lý 

kinh tế, Cử nhân 
Trung cấp Chuyên viên quản lý TTXD,TTĐH,VSMT

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

39 Nguyễn Tiến Trường 24/9/1986 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học Cử nhân Luật Trung cấp Chuyên viên Lĩnh Vực Công Thương, PCCC

Đã có kinh nghiệm 

làm việc 5 năm trước 
X X

Bồi dưỡng, tập huấn thêm về kiến thức 

chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến 

40 Phạm Văn Thuận 28/01/1977 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sỹ

Thạc sỹ luật 

kinh tế, Cử nhân 
Trung cấp

Chuyên viên, 

Chuyên viên chính

Lĩnh vực giao thông, trật tự đường 

hè, TTXD

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

41 Nguyễn Quang Hiếu 18/05/1974 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học

Cử nhân quản lý đất 

đai
Trung cấp Chuyên viên Đất đai, xây dựng

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X Chuyên viên

42 Nguyễn Thị Minh Phượng 8/8/1994 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học Kế toán doanh nghiệp Trung cấp Chuyên viên công thương

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X Chuyên viên chính

43 Vũ Thị Khuyên 14/7/1978 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học Kỹ sư quản lý đất đai Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực đất đai

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

44 Nguyễn Văn Hải 12/10/1972 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học ĐỊa chính Sơ cấp Chuyên viên Lĩnh vực đất đai

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

45 Hoàng Mạnh Cường 12/3/1978 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học 

Kỹ sư XD, 

Trung cấp Qldd
Sơ cấp Chuyên viên

Quản lý TTXD,

hỗ trợ đo vẽ cấp GCN QSD đất
Đã có kinh nghiệm 

15 nàm cấp GCN 
X X Chuyên viên

Tập huấn chuyên sâu về Luật Xây dựng và 

các quy định mới của Luật

46 Phó Thị Kim Huệ 01/01/1983 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học

-Cử nhân Quản trị TC-

KT
Sơ cấp Chuyên viên Kế toán 5 năm X X

47 Phạm Ngọc Huy 15/8/1979 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học 

- Kỹ sư quản lý đất 

đai, kỹ sư xây dựng 
Trung cấp Chuyên viên Đất đai, xây dựng

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

48 Nguyễn Đình Nam 18/11/1988 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học - Kỹ sư quản lý đất đai Chuyên viên Chuyên viên Quản lý TTXD, TTĐH và VSMT

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

49 Lương Tuấn Sơn 17/7/1979 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học 

- Kỹ sư quản lý đất đai 

, cử nhân kinh tế
Trung cấp Chuyên viên Quản lý đất đai Đã có kinh nghiệm X X

50 Đặng Kim Thành 21/11/1990 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học Công tác xã hội Trung cấp Chuyên viên

Nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, 

phát triển nông thôn, phòng chống 

thiên tai, giảm nghèo, thú y

Đã có kinh nghiệm X X

51 Đinh Đức Hiệp '6/11/1981 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Trung cấp Quản lý đất đai Sơ cấp Cán sự Quản lý đât đai

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

52 Phạm Hoàng Anh 26/12/1981 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sĩ

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Sơ cấp Chuyên viên

Lĩnh vực giao thông, Hạ tầng kỹ 

thuật, Nghĩa trang, Xây dựng

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

Bồi dưỡng, tập huấn thêm về kiến thức 

chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến 

53 Bùi Quang Huy 24/4/1996 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học

Quy hoạch vùng và đô 

thị
Sơ cấp Chuyên viên

Quản lý cơ cở HTKT đô thị, Dự 

án ĐTXD

Đã có kinh 

nghiệm làm 
X X Chuyên viên chính

54 Nguyễn Quang Trung Hiếu 30/10/1992 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học

Cử nhân Quản lý đất 

đai
Trung cấp Chuyên viên Đất đai 11 năm 5 tháng X X

55 Vũ Tuấn Hùng 17/04/1990 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Đại học - Kỹ sư quản lý đất đai Chuyên viên

Đất Đai- Xây

dựng

có 13 năm 8 tháng 

kinh nghiệm làm 
X X Chuyên viên

56 Lương Khắc Khoa 17/05/1987 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sĩ Khoa học môi trường Trung cấp Chuyên viên Môi trường, đất đai

Đã có kinh nghiệm 

làm việc trước sáp 
X X

Bồi dưỡng, tập huấn thêm về kiến thức, 

chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến 

57 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/1990 Kinh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh, 

Cử nhân Luật, Cử 
Sơ cấp Chuyên viên Tài chính-Kế hoạch

Đã có 5 năm kinh 

nghiệm làm 
X X Chuyên viên chính

58 Phạm Thị Kim Bính 29/11/1977 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Tư pháp - Hộ tịch 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

59 Nguyễn Việt Cường 03/07/1979 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Địa chính Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực xây dựng, nhà ở 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

60 Nguyễn Hữu Thành 16/08/1979 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Địa chính Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực Môi trường 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

61 Trần Đình Hiếu 19/02/1980 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Quản lý văn hóa Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực Văn hóa, giáo dục 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

62 Vũ Thị Minh Anh 24/08/1980 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học
Thư viện - Thông tin 

học
Trung cấp Chuyên viên

Công nghệ thông tin và chính 

quyền điện tử
11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

63 Vũ Xuân Hải 16/04/1985 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực đất đai 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

64 Trần Vũ Đạt 16/12/1985 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực quy hoạch giao thông 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

65 Nguyễn Hữu Hải 19/3/1986 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực Y tế 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

66 Bùi Đức Đại 12/04/1989 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên
Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành 

chính
11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính Công nghệ thông tin 

67 Phạm Ngọc Tuấn 12/12/1990 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Tài chính - Ngân hàng Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực Kế toán 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

68 Vũ Thị Ngọc Lê 03/11/1990 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Kinh tế Trung cấp Chuyên viên
Lĩnh vực Nội vụ, Thương binh, xã 

hội
11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

69 Nguyễn Thị Mai Anh 12/03/1992 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực số hóa hồ sơ 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

70 Bùi Nam Đô 14/04/1992 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực tài chính công thương 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính Công nghệ thông tin 

71 Trần Thị Minh Sao 01/05/1986 Kinh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Đại học Luật Kinh tế Trung cấp Chuyên viên Lĩnh vực chứng thực 11 tháng X X Lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã Chuyên viên chính

Ghi chú: - Công chức lãnh đạo, quản lý gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương

- Công chức chuyên môn gồm: Chuyên viên các phòng và tương đương

- Bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh: Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo ngạch: Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Chuyên viên

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, chuyên ngành; kỹ năng bổ trợ gồm: 

+ Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các nội dung mới, khó, trọng tâm theo ngành, lĩnh vực (nhất là các nội dung về lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý dự án đầu tư công; tài chính; đấu thầu; đất đai; trật tự xây dựng; chính sách an sinh xã hội; du lịch cộng đồng; quản trị rủi ro xã hội; kinh tế số nông 

nghiệp, nông thôn; khiếu nại, tố cáo...)

+ Bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ phục vụ tham mưu, thực thi nhiệm vụ, công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, như: Ra quyết định tại cơ sở, thủ tục hành chính, giao tiếp hành chính, giải quyết mâu thuẫn và tương tác với người dân; khai thác, sử dụng dữ liệu, hồ sơ số và công cụ số trong quản lý công việc...

+ Đối với công chức chuyên môn: Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ mới và nghiệp vụ chuyên sâu để thực hiện thành thạo, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao. Ưu tiên các nội dung như: Kiến thức pháp luật; đạo đức công vụ; văn hóa công sở, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng 

số, công nghệ số hỗ trợ hoạt động công vụ; các kiến thức, kỹ năng bổ trợ khác phục vụ tham mưu, thực thi nhiệm vụ chuyên môn ở cấp xã; tập trung bồi dưỡng về phục vụ doanh nghiệp, kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, quản trị rủi ro xã hội, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành,...

+ Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý: Bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng quản trị công hiện đại; xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cấp xã,…

Giai đoạn 

2026-2028

Giai đoạn 

2029-2031



Trình độ chuyên môn

Nhu cầu Bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức chuyên môn, chuyên 

ngành; kỹ năng bổ trợ

Đánh giá năng lực 

Đáp ứng yêu cầu 

vận hành mô hình 

chính quyền địa 

phương 02 cấp

(Đánh dấu X nếu 

đáp ứng)

Đánh giá Bố trí 

phù hợp với vị trí 

việc làm, chức 

năng, nhiệm vụ 

được giao

(Đánh dấu X nếu 

phù hợp)

Kinh nghiệm 

công tác ở vị trí 

việc làm hiện 

tại

Vị trí việc làm, công tác 

được giao

Trình độ Tiếng 

dân tộc thiểu số

Trình độ quản 

lý nhà nước

Trình độ lý 

luận chính trị
Đơn vị công tác

Chức vụ/ Chức 

danh
Dân tộcNgày sinhHọ và tênSTT

Nhu cầu bồi dưỡng Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước

Ghi chú

NGƯỜI LẬP BIỂU

Số điện thoại liên hệ

Nguyễn Trường Sa

SĐT:0946.583.679
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